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DANH SÁCH
Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên - Năm học 2016 - 2017
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Trình độ
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Điệp
	30/12/1970
	Đại học
	Hiệu trưởng
	Dạy thay, BDĐN 

	2
	Nguyễn Thị Điệp
	18/6/1978
	Đại học
	Phó hiệu trưởng
	Dạy thay

	3
	Nguyễn Thị Xuân
	06/7/1978
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 1A1
	

	4
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	12/9/1993
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 1A2
	

	5
	Vũ Thị Hồng Nhung
	14/02/1973
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 1A3
	

	6
	Vũ Thị Hạnh
	10/06/1988
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 1A4
	

	7
	Đặng Thị Liệu
	01/6/1962
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 1A5
	

	8
	Bùi Thị Thanh Nhàn
	10/12/1984
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 2B1
	

	9
	Nguyễn Thị Nga
	03/9/1992
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 2B2
	 

	10
	Phạm Thị Thu Huyền
	28/`10/1989
	Đại học
	CN, dạy lớp 2B3
	

	11
	Bùi Thị Quyên
	11/11/1987
	Đại học
	CN, dạy lớp 2B4
	 

	12
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	06/01/1990
	Đại học
	CN, dạy lớp 2B5
	

	13
	Lâm Thị Vân
	22/06/1984
	Đại học
	CN, dạy lớp 3C1
	

	14
	Vũ Thị Loan
	10/3/1984
	Đại học
	CN, dạy lớp 3C2
	 

	15
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	13/02/1980
	Đại học
	CN, dạy lớp 3C3
	

	16
	Đặng Hồng Phương
	25/12/1976
	Đại học
	CN, dạy lớp 4D1
	 

	17
	Nguyễn Thị Kim Dung
	06/8/1988
	Đại học
	CN, dạy lớp 4D2
	

	18
	Nguyễn Thanh Hương
	13/07/1988
	Đại học
	CN, dạy lớp 4D3
	

	19
	Nguyễn Thị Dung
	07/3/1989
	Đại học
	Nghỉ thai sản từ 19/9
	

	20
	Trần Thị Hạnh
	20/8/1979
	Đại học
	CN, dạy lớp 5E1
	

	21
	Bùi  Thị Nga
	10/6/1987
	Đại học
	CN, dạy lớp 5E2
	

	22
	Đỗ Thị Dung
	05/5/1988
	Đại học
	CN, dạy lớp 5E3
	

	23
	Nguyễn Thị Hiệp
	02/4/1986
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 4D4
	

	24
	Nguyễn Thị Bền
	05/02/1988
	Cao đẳng
	 Dạy các môn khối 1;3
	

	25
	Phạm Thị Thoan
	22/6/1989
	Cao đẳng
	Dạy các môn khối 2;4
	

	26
	Bùi Thị Nhung
	06/9/1990
	Cao đẳng
	 Dạy T.Anh K1,2,4
	

	27
	Bùi Thị Thắm
	24/9/1990
	Cao đẳng
	Dạy T.A K3,5
	

	28
	Trần Thị Thanh Thương
	07/08/1991
	Đại học
	Dạy TD K3,4,5; 3 lớp 1
	

	29
	Nguyễn Thị Hương
	07/4/1987
	Đại học
	Nghỉ TS từ T7/2016
	

	30
	Trần Minh Nghĩa
	19/01/1984
	Cao đẳng
	TPTĐ, ÂN K4
	

	31
	Nguyễn Trung Kiên
	24/01/1985
	Cao đẳng
	ÂN K3,5 TTHTCĐ
	

	32
	 Nguyễn Thị Nga
	06/12/1990
	Cao đẳng
	Dạy Tin học
	

	33
	Trần Thị Thanh Đan
	17/11/1981
	Đại học
	MT K1-5; TCông K3
	 

	34
	Nguyễn Phương Huyền
	16/8/1979
	Đại học
	Kế toán (Kiêm Y tế)
	 

	35
	Lê Thị Thùy
	19/11/1986
	Đại học
	Văn thư- Thủ quỹ
	 

	36
	Đặng Thị Điệp
	08/12/1982
	Cao đẳng
	Thư viện- TBDH
	 

	37
	Hoàng Văn Hỗ      
	1946
	
	B.vệ khu Trung tâm
	

	38
	Hoàng Văn Hòa    
	1981
	
	B.vệ khu Trung tâm
	

	39
	Nguyễn Thị Dung 
	1980
	
	L.công khu Tr. tâm
	

	40
	Nguyễn Văn Đại  
	1964
	
	B.vệ, L,công khu H.Xá
	

	41
	Nguyễn Văn Dội  
	1970
	
	B.vệ, L.công khu B.Mã
	


	
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Điệp


